
STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Toán Văn Anh Lý Hóa ĐTB
1 110001 11A1 Đỗ Trung Việt An 21/01/2008 6.6 8 6.6 7.07
2 110002 11A1 Nguyễn Quốc An 23/11/2008 7.1 7.5 3.25 5.95
3 110004 11A1 Nguyễn Thành An 20/08/2008 4.25 7.75 3.95 5.32
4 110013 11A1 Lưu Mai Anh 07/01/2008 7.75 7.25 8.25 7.75
5 110031 11A1 Nguyễn Quang Anh 29/07/2008 3.35 6 5.75 5.03
6 110046 11A1 Trần Lan Anh 09/05/2008 5.5 9.25 7.75 7.5
7 110088 11A1 Nguyễn Tiến Đạt 13/08/2008 5.75 8.75 7.6 7.37
8 110089 11A1 Nguyễn Tiến Đạt 01/09/2008 5.75 7.5 3.2 5.48
9 110096 11A1 Nguyễn Tuấn Điệp 05/05/2008 4.6 7.5 5 5.7

10 110098 11A1 Nguyễn Văn Điều 17/11/2008 3.25 6.5 5.1 4.95
11 110100 11A1 Đỗ Minh Đức 04/08/2008 2.5 6.5 4.35 4.45
12 110111 11A1 Lại Tuấn Dũng 22/04/2008 7.25 8.25 5.25 6.92
13 110113 11A1 Nguyễn Việt Dũng 01/04/2008 5.75 6.75 2.5 5
14 110140 11A1 Phạm Văn Hải 16/08/2008 5.85 4.25 4.35 4.82
15 110149 11A1 Hoàng Minh Hiếu 14/10/2008 3 6.25 3.2 4.15
16 110150 11A1 Nguyễn Anh Hiếu 28/09/2008 5.35 7.5 6 6.28
17 110156 11A1 Đoàn Thị Thanh Hoa 08/01/2008 5.25 7.75 5.5 6.17
18 110168 11A1 Trần Duy Hưng 03/09/2008 4.25 6.5 5.5 5.42
19 110200 11A1 Bùi Đức Quốc Kiệt 17/01/2008 5.75 7.25 5.5 6.17
20 110201 11A1 Lê Văn Kiệt 17/12/2008 6.5 9.25 6.25 7.33
21 110215 11A1 Nguyễn Hà Linh 02/05/2008 5.6 6 6 5.87
22 110235 11A1 Vũ Ngọc Long 03/10/2008 5.6 6.5 4.85 5.65
23 110239 11A1 Nguyễn Phương Ly 03/12/2008 6.1 6.25 7.25 6.53
24 110246 11A1 Nguyễn Đức Mạnh 19/02/2008 5.85 4.25 6.35 5.48
25 110250 11A1 Hoàng Hữu Minh 25/11/2008 8.25 6 3.75 6
26 110260 11A1 Trần Trà My 05/09/2008 3.5 6.25 4.1 4.62
27 110261 11A1 Vương Trà My 09/03/2007 2.45 6 3.1 3.85
28 110274 11A1 Lê Thu Ngân 16/08/2008 6 6 8 6.67
29 110275 11A1 Lưu Quỳnh Ngân 29/10/2008 5.35 9.5 5.5 6.78
30 110280 11A1 Nguyễn Thanh Ngọc 08/11/2008 5.5 5.75 4.6 5.28
31 110309 11A1 Phạm Minh Phương 30/01/2008 3.85 4 4.95 4.27
32 110324 11A1 Phạm Tiến Sơn 24/11/2008 4.6 6.25 5.6 5.48
33 110398 11A1 Lê Anh Tú 10/11/2008 6.5 9 4.85 6.78
34 110411 11A1 Trần Minh Tuấn 18/03/2008 4.35 4 3.2 3.85
35 110431 11A1 Lê Quốc Việt 22/01/2008 9 6.75 8 7.92
36 110435 11A1 Nguyễn Lê Vinh 12/04/2008 6 6.75 6.75 6.5
37 110441 11A1 Nguyễn Tường Vy 01/06/2008 5.6 5 7.75 6.12
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